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1 1 Đặng Thị Thịnh 12/11/1994 02419401**** Nữ Bắc Giang
Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT và CCCD công chứng

2 2 Nguyễn Tiểu Hồng 16/03/2004 04830400**** Nữ Đà Nẵng Đạt yêu cầu

3 3 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 03/04/2003 06630300**** Nữ Đắk Lắk Đạt yêu cầu

4 4 Nguyễn Thị Hà Vy 27/03/2003 07530301**** Nữ Đồng Nai Đạt yêu cầu

5 5 Đoàn Thị Khánh Ngọc 23/08/2006 08730601**** Nữ Đồng Tháp Đạt yêu cầu

6 6 Nguyễn Thị Bé Trinh 09/08/2006 08730601**** Nữ Đồng Tháp
Nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT công chứng

7 7 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 30/06/1996 08719601**** Nữ Đồng Tháp Đạt yêu cầu

8 8 Nguyễn Thị Thu Liên 28/02/2005 06430500**** Nữ Gia Lai Đạt yêu cầu

9 9 Huỳnh Thị Mỹ Linh 07/12/2002 04930201**** Nữ Gia Lai Đạt yêu cầu

10 10 Ngô Thị Ngọc Ánh 26/05/2006 04230601**** Nữ Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

11 11 Nguyễn Thị Thúy Hiên 01/01/2005 04230500**** Nữ Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

12 12 Cao Thị Hồng Nhung 02/01/1999 04219900**** Nữ Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

13 13 Vũ Thị Thái 29/11/2000 03130001**** Nữ Hải Phòng Đạt yêu cầu

14 14 Dương Thị Lành 10/02/2001 02030100**** Nữ Lạng Sơn
Bổ sung xét nghiệm viên gan B và 

giang mai

15 15 Đinh Thị Lan Anh 02/07/2006 04030601**** Nữ Nghệ An Đạt yêu cầu

16 16 Nguyễn Khánh Linh 11/10/2006 04030600**** Nữ Nghệ An Đạt yêu cầu

17 17 Đậu Thị Ngọc Tâm 19/05/2004 04030402**** Nữ Nghệ An Đạt yêu cầu

18 18 Nguyễn Thị Châu 21/01/2006 04030602**** Nữ Nghệ An Đạt yêu cầu

19 19 Miễu Thị Ha Ny 29/11/2002 05830200**** Nữ Ninh Thuận Đạt yêu cầu

20 20 Trần Thị Lan 11/08/1997 04419700**** Nữ Quảng Bình Đạt yêu cầu
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21 21 Cao Thị Diễm Quỳnh 09/05/2006 04930601**** Nữ Quảng Nam
Nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT công chứng

22 22 Trần Thị Thu Hà 13/10/2006 04930601**** Nữ Quảng Nam Đạt yêu cầu

23 23 Phạm Kiều Linh Nhi 16/04/2006 04530600**** Nữ Quảng Trị
Nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT công chứng

24 24 Hồ Thị Giáo 15/09/2000 04530000**** Nữ Quảng Trị Đạt yêu cầu

25 25 Nguyễn Thị Thảo Vi 08/09/2004 04530400**** Nữ Quảng Trị Đạt yêu cầu

26 26 Nguyễn Thị Yến 31/01/1997 03019700**** Nữ Thái Bình Đạt yêu cầu

27 27 Nguyễn Thị Diệu Hiền 08/06/1997 08419700**** Nữ Trà Vinh Đạt yêu cầu

28 28 Lăng Thị Bích Ngọc 30/12/2005 02630500**** Nữ Vĩnh Phúc Đạt yêu cầu

29 40 Nguyễn Văn Trọng 24/01/2006 02720600**** Nam Bắc Ninh Đạt yêu cầu

30 41 Nguyễn Văn Tùng 29/09/2005 02720500**** Nam Bắc Ninh Đạt yêu cầu

31 42 Lê Nhựt Tân 22/11/2002 08320201**** Nam Bến Tre Đạt yêu cầu

32 43 Nguyễn Văn Tuấn 03/02/2006 06620600**** Nam Đắk Lắk Đạt yêu cầu

33 44 Đỗ Việt Mỹ 11/01/2006 03520600**** Nam Điện Biên Đạt yêu cầu

34 45 Võ Văn Tài 13/04/1997 07509700**** Nam Đồng Nai Đạt yêu cầu

35 46 Phàn Quang Kết 03/11/2003 00220301**** Nam Hà Giang Đạt yêu cầu

36 47 Lý Tự Trọng 02/08/2003 00220300**** Nam Hà Giang Đạt yêu cầu

37 48 Nguyễn Văn Lưu 12/02/2001 00120102**** Nam Hà Nội Đạt yêu cầu

38 49 Lê Trần Hữu Hoàng 09/08/2006 04220601**** Nam Hà Tĩnh
Bổ sung giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT công chứng

39 50 Trịnh Hoàng Giang 12/12/2004 06620400**** Nam Hưng Yên Đạt yêu cầu

40 51 Nguyễn Trung Thành 11/05/2006 02020600**** Nam Lạng Sơn Đạt yêu cầu

41 52 Lê Đức Khải 09/09/2003 03820302**** Nam Nghệ An Đạt yêu cầu

42 53 Nguyễn Bá Đông 20/04/2000 04020000**** Nam Nghệ An Đạt yêu cầu

43 54 Lê Quốc Dự 15/01/2006 04920601**** Nam Quảng Nam Đạt yêu cầu
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44 55 Quách Minh Hoàng 23/07/2002 03820201**** Nam Thanh Hóa Đạt yêu cầu

45 56 Nguyễn Minh Phương 06/11/2005 00820500**** Nam
Tuyên 

Quang
Đạt yêu cầu

46 57 Hoàng Văn Kim 09/09/2006 00820600**** Nam
Tuyên 

Quang
Đạt yêu cầu

47 58 Lương Hải Đăng 16/10/2006 00820600**** Nam
Tuyên 

Quang
Đạt yêu cầu

48 59 Đỗ Đức Tùng 12/01/2006 00820600**** Nam
Tuyên 

Quang
Đạt yêu cầu

49 60 Đỗ Văn Bình 23/06/2006 02620600**** Nam Vĩnh Phúc Đạt yêu cầu

50 61 Đinh Văn Thái 10/03/1994 07909402**** Nam TP HCM Đạt yêu cầu

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND
Ưu 
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1 29 Trịnh Thị Mai 04/11/1995 00119500**** Nữ Hà Nội Đạt yêu cầu

2 30 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22/04/1998 03119800**** Nữ Hải Phòng Đạt yêu cầu

3 31 Phan Thị Tuyết 17/10/1999 04019900**** Nữ Nghệ An
Bổ sung Đơn đăng ký dự tuyển, 

SYLL theo mẫu trên website

4 32 Nguyễn Thị Huệ 09/08/1995 02619500**** Nữ Vĩnh Phúc Đạt yêu cầu

5 33 Trần Thị Quỳnh 18/01/2004 06430400**** Nữ Gia Lai Đạt yêu cầu

6 34 Nguyễn Thị Lan Anh 19/10/2004 06630401**** Nữ Đắk Lắk Đạt yêu cầu

7 35 Trần Thị Tú Dung 30/11/1995 08019500**** Nữ Long An

Bổ sung Bản cam kết có chữ ký, 

Bản sao công chứng bằng tốt 

nghiệp THPT, kết quả xét nghiệm 

8 62 Bùi Phúc Hưng 02/01/2006 04220600**** Nam Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

9 63 Võ Quốc Việt 31/12/2005 08620500**** Nam Vĩnh Long Đạt yêu cầu

10 64 Chu Văn Sự 21/02/1996 02409601**** Nam Bắc Giang
Bổ sung kết quả xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai

2. Danh sách ứng viên bổ sung thi tuyển ngày 05/09/2024


